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17008785 TRƯƠNG PHƯƠNG ANH 01/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

26005690 TRẦN XUÂN ANH 25/01/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

14000010 CẦM HUYỀN ANH 28/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01000199 NGUYỄN HÀ ANH 15/05/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01003482 HOÀNG MINH ANH 21/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01006813 PHAN QUỲNH ANH 23/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01009562 ĐINH MỸ ANH 22/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01028132 KIỀU LAN ANH 16/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01049525 TẠ THỊ MINH ANH 06/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01073105 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 08/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01086906 HOÀNG BẢO ANH 20/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01086960 NGUYỄN QUỲNH ANH 06/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01089233 TÔ QUỲNH ANH 04/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

03002011 ĐẶNG HOÀNG ANH 15/02/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

19003424 NGUYỄN THỊ LAN ANH 03/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19009073
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 

ANH
06/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21014855 LƯƠNG THỊ MAI ANH 04/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

24002451 NGUYỄN THÙY ANH 19/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28024415 NGUYỄN VÂN ANH 19/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

29011094 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 18/04/2002 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01049960 TRẦN TẠ NGỌC ÁNH 19/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01092217 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 30/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19005509 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 21/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

24009440 DƯƠNG MINH ÁNH 13/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

03021855 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 28/10/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

01018019 ĐÀO MINH CHÂU 30/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

14001921 TRẦN THỊ NGỌC CHÂU 29/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01018145 NÔNG QUẾ CHI 10/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28004980 HÀ THỊ HUYỀN CHI 18/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01058402 ĐẶNG HÀ CHI 13/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01079789 TRẦN MAI CHI 05/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21003151 TRẦN THỊ CHI 03/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21008612 TRẦN BẢO CHI 31/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

24003698 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI 21/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

30004712 DƯƠNG THỊ KHÁNH CHI 07/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19003469 NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH 02/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01038709 ĐẶNG ĐỨC ĐẠT 09/02/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

23001181 ĐINH THỊ NGỌC DIỆP 14/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19013955 THÁI PHƯƠNG DUNG 26/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

08003543 PHẠM THANH DŨNG 09/10/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

21021763 BÙI TIẾN DŨNG 09/10/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

01000949
TRƯƠNG HOÀNG BẠCH 

DƯƠNG
30/05/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01045304 NGUYỄN BẠCH DƯƠNG 30/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01055093 TRỊNH VĂN DƯƠNG 02/02/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

01067373 CẤN NGỌC THÁI DƯƠNG 08/04/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

19000570 NGUYỄN TIẾN DƯƠNG 12/08/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực
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24000450 PHẠM THÙY DƯƠNG 29/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01014841 CÔNG PHƯƠNG DUY 10/02/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

21001648 HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN 16/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01018927 NGUYỄN TRỌNG HIỀN DY 23/03/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

28017939 PHẠM HƯƠNG GIANG 10/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01019038 ĐINH THU GIANG 09/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01041836 VÕ HÀ GIANG 01/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01045398 NGUYỄN THỊ HOÀNG GIANG 05/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01067527 ĐỖ THỊ THUỲ GIANG 16/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21008725 PHẠM HƯƠNG GIANG 10/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21013762 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 09/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19005629 NGUYỄN NGỌC HÀ 27/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

16006944 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 20/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

17014413 VŨ THỊ THU HÀ 03/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

24002942 PHẠM THỊ THU HÀ 29/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

26001993 NGUYỄN THU HÀ 13/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28035798 BÙI GIANG HẠ 16/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28031956 VŨ THỊ MINH HẰNG 10/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01039091 NGUYỄN THU HẰNG 12/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01095851 PHẠM THỊ HẰNG 02/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18001208 NGUYỄN VÂN HẰNG 21/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

03003926 LƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH 28/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01001404 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 06/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

16011847 NGÔ THỊ BÍCH HẠNH 05/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28030239 PHẠM THỊ HẠNH 27/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19014013 NGUYỄN THỊ HẢO 23/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21021848 BÙI THỊ HẢO 17/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01036387 ĐINH THỊ THU HIỀN 18/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01025289 NGUYỄN VÂN HIỀN 01/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

16005100 HÀ THỊ HOA 29/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21020348 MAI NGỌC HOA 17/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01032588 LÊ MINH HÒA 13/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

29021519 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 12/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28033392 ĐỖ GIA HOÀNG 10/11/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

18011725 NGUYỄN THỊ HỒNG 12/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

25020036 TRẦN THỊ THANH HUẾ 20/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01093393 NGHIÊM THỊ HUỆ 01/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01015538 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 22/10/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

01042970 TRƯƠNG QUANG HƯNG 24/11/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

01046525 ĐỖ QUỲNH HƯƠNG 29/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01012479 LỀU THU HƯƠNG 29/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01071724 NGUYỄN MAI THU HƯƠNG 05/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

24008666 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 16/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

30015254 BÙI THỊ QUỲNH HƯƠNG 05/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19014118 NGUYỄN THỊ HƯỞNG 25/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19008500 TRẦN THỊ THU HUYỀN 01/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

2



SBD Họ Tên Ngày sinh Giới tính Ngành TT Tên ngành
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01025762 BÙI KHÁNH HUYỀN 09/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18014763 NGUYỄN THỊ HUYỀN 19/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28037845 MAI THỊ HUYỀN 10/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

30015246 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 05/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01005470 NGUYỄN HOÀNG KHÔI 10/12/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

16011932 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 23/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18011835 LƯU THỊ KIỀU 14/05/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

27009700 MAI THỊ LÂM 04/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01086022 HỒ THỊ LAN 31/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18012704 NGÔ THỊ NGỌC LAN 28/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

27008283 VŨ THỊ MAI LAN 13/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28021178 NGUYỄN THỊ LÊ 03/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19013496 TRƯƠNG KHÁNH LỆ 10/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19009349 NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN 22/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01012895 BÙI DIỆU KHÁNH LINH 04/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01012992 NGUYỄN HƯƠNG LINH 04/03/2002 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01021941 NGUYỄN NGỌC LINH 30/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01002392 NGUYỄN KHÁNH LINH 28/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01005598 MẠC TRIỆU LINH 23/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01025886 ĐÀO KHÁNH LINH 15/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01026306 NGÔ HOÀNG LINH 01/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01062844 LÊ THỊ KIỀU LINH 12/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01096695 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 22/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

08003188 LƯU KHÁNH LINH 06/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

16011954 NGUYỄN KHÁNH LINH 04/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18019245 NGUYỄN NHƯ THÙY LINH 16/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19010080 NGUYỄN NGỌC LINH 25/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21006980 PHẠM THÙY LINH 07/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21011687 NGUYỄN THÙY LINH 25/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

24003996 NGUYỄN KHÁNH LINH 20/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

27007981 PHẠM THỊ DIỆU LINH 25/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

27007985 TRẦN PHẠM MAI LINH 25/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28032082 NGUYỄN KHÁNH LINH 25/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18014882 NGUYỄN THỊ LỢI 24/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28032111 PHẠM THỊ LƯƠNG 17/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01006014 TRẦN MAI LY 09/05/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

09006748 BÙI HƯƠNG LY 27/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01013689 CAO NGỌC MAI 24/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21001861 NGUYỄN THỊ MAI 03/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

27009747 PHẠM THỊ XUÂN MAI 15/05/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01015989 NGUYỄN QUANG MẠNH 28/07/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

28021222 NGUYỄN THỊ MINH 13/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21003511 PHẠM VŨ HOÀN MINH 26/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01034057 NGUYỄN TRANG MY 26/05/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19014177 LÊ THỊ MY 02/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19000861 TRẦN THỊ TRÀ MY 11/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực
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01009999 VŨ HÀ MY 16/04/2002 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01013821 NGUYỄN VŨ TRÀ MY 26/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

25002365 PHẠM YẾN MY 07/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

25002366 VŨ TRÀ MY 19/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

29001371 VŨ HÀ MY 13/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

10005864 HOÀNG THỊ NÂNG 28/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01094460 LẠI THỊ THUỲ NGA 20/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01047587 NGUYỄN THỊ NGA 20/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

22011606 LÊ THỊ HẰNG NGA 29/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

26003088 NGUYỄN THỊ NGA 13/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01013895 PHẠM THU NGÂN 14/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

16012011 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN 16/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21014013 NGUYỄN THU NGÂN 26/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21014608 BÙI THU NGÂN 14/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21015352 TRẦN KIM NGÂN 29/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28001334 NGUYỄN HOÀNG NGÂN 23/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21007641 VŨ THỊ HỒNG NGÁT 22/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28014800 NGUYỄN THỊ NGỌC 24/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01013925 HÀ BÍCH NGỌC 03/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01016140 NGUYỄN BẢO NGỌC 03/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01057937 ĐỖ MINH NGỌC 30/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

24007127 NGUYỄN VĂN NGỌC 02/01/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

27010891 ĐÀO THỊ HỒNG NGỌC 22/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01011536 NGUYỄN TÂM NGUYÊN 10/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19005878 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 26/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

29025126 PHẠM THỊ NGUYÊN 26/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01043934 NGÔ THU NGUYỆT 11/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

16010134 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 22/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

22005634 ĐỖ THANH NHÀN 06/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

25005487 VŨ THỊ NHÀN 10/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

17009178 ĐỖ BĂNG NHI 10/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01008348 BÙI PHƯƠNG NHI 20/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

24009300 NGUYỄN THỊ XUÂN NHI 01/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28023584 LÊ YẾN NHI 11/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

30015337 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 01/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01027471 LÊ NGUYỄN TRANG NHUNG 18/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

12009672 NGUYỄN THỊ NHUNG 27/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18006643 PHẠM THỊ THANH NHUNG 17/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18015598 DIÊM THỊ HỒNG NHUNG 05/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18020072 NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG 07/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21015385 PHAN THỊ HỒNG NHUNG 10/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

22006047 NGUYỄN THỊ NHUNG 10/05/2002 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

24007145 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 24/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28024814 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 16/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

30007827 DƯƠNG TÚ OANH 05/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01003182 NGUYỄN THẾ PHONG 26/12/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực
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01076856 NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG 24/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01079037 TRỊNH THỊ THU PHƯƠNG 08/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

17007545 VŨ NGỌC BẢO PHƯƠNG 26/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01044006 PHÙNG THU PHƯƠNG 19/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01006368 ĐỖ THỊ HÀ PHƯƠNG 21/05/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01012657 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 17/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01023162 TRẦN MAI PHƯƠNG 02/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01023618 PHẠM HÀ PHƯƠNG 27/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01070077 KIỀU THU PHƯƠNG 12/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

23006448 TÔ THỊ THU PHƯƠNG 13/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

24000763 LẠI THU PHƯƠNG 14/12/2002 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

26000550 ĐẶNG THỊ MAI PHƯƠNG 16/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18015000 LÊ THỊ PHƯỢNG 13/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

16009239 HÀ THỊ NGỌC QUÝ 22/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19014261 TRẦN DANH QUÝ 25/09/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

19006647 PHẠM THỊ LAN QUYÊN 25/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

17010293 ĐỖ TÚ QUYÊN 10/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

27004519 NGUYỄN THỊ TÂM QUYẾT 13/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

12000774 ĐINH THỊ DIỄM QUỲNH 08/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01053248 NGUYỄN THỊ SINH 07/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

26018065 NGUYỄN NGỌC SƠN 17/02/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

01053293 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 03/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

03007906 LẠI THANH TÂM 20/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21003002 TRẦN THỊ THANH TÂM 13/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01094312 NGUYỄN THỊ THẮM 17/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01055870 NGUYỄN VĂN THẮNG 24/04/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

01032103 VŨ TIẾN THÀNH 14/11/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

03003290 NGUYỄN THỊ THU THẢO 29/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01032127 NGHIÊM THỊ VÂN THẢO 14/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01032104 BÙI PHƯƠNG THẢO 16/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01035571 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG THẢO 19/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

15004858 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 06/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

17007628 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 29/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18017432 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 09/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19008881 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 19/05/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

24003142 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 22/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

12014156 TRẦN VĂN THIỆN 02/10/2002 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

19002298 THÂN THỊ MINH THU 11/01/2002 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

26009286 VŨ THỊ MINH THU 24/01/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

03003319 HOÀNG ANH THƯ 28/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21003731 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 29/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

25015458 VŨ THỊ ANH THƯ 02/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

28039641 ĐINH HOÀI THƯ 13/05/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18007448 NGUYỄN THỊ THUẬN 03/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01088997 ĐỖ THỊ THUỲ 23/04/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

03011644 PHẠM THỊ THUỶ 26/03/2002 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực
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19008918 ĐINH THỊ THÚY 09/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

10005917 NÔNG THỊ THÚY 23/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

21009183 HOÀNG THỊ THÙY 02/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

26002512 NGUYỄN THANH THÙY 08/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

22013263 ĐỖ THU THỦY 15/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01042390 NGUYỄN MẠNH TIẾN 16/06/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

19001061 NGUYỄN THỊ TÌNH 04/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

18017959 VŨ THỊ TÌNH 31/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

03008678 VŨ HÀ TRANG 26/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01047757 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 27/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01015827 ĐỖ KIỀU TRANG 03/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01027907 CAO THU TRANG 07/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01036745 NGUYỄN THU TRANG 28/09/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01042481 NGUYỄN QUỲNH TRANG 06/03/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01051229 NGUYỄN LÊ HUYỀN TRANG 14/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01097317 ĐỖ VÂN TRANG 25/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

12009875 DƯƠNG THỊ THU TRANG 22/05/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

12009892 TRẦN THU TRANG 18/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

16001033 HOÀNG NGUYỄN HÀ TRANG 02/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19004139
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

TRANG
08/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

22011761 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 30/08/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

29028155 HỒ THỊ TRANG 29/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

29029461 HỒ THỊ PHƯƠNG TRANG 01/07/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

22013870 ĐỖ LỆ TRINH 13/06/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

19001658 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 10/12/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01036312 ĐỖ ANH TÚ 30/01/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

14010260 TRẦN THANH TÙNG 11/02/2002 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

22011785 KHÚC CHÍ TUYỂN 12/05/2003 Nam 7340404 Quản trị nhân lực

10004874 LA THỊ TUYẾT 18/10/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01007454 NGUYỄN LAN TUYẾT 02/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

01078823 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 28/02/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực

26022353 TĂNG THỊ HẢI YẾN 05/11/2003 Nữ 7340404 Quản trị nhân lực
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